
STT Tên thủ tục hành chính
Thông tƣ quy định 

thu phí, lệ phí

A TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng

I Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa

1 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

3 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

4 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

6 Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 

7

Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương

9

Cấp lại giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương

10

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

11

Cấy sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý 

xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 

12

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý xăng dầu thuộc

thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 

13 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bản lẻ xăng dầu

14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bản lẻ xăng dầu

15 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

16 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

17

Cấp sửa đổi, bổ sung  giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng

18 Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
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TT số168/2016/TT-

BTC

 ngày 26/10/2016 của 

Bộ Tài chính



STT Tên thủ tục hành chính
Thông tƣ quy định 

thu phí, lệ phí

II Lĩnh vực kinh doanh khí

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

2

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh

 mua bán LPG

3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

5

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh

 mua bán CNG

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán

 CNG

7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

8

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán LNG

9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào 

phương tiện vận tải

19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện 

vận 

21

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào 

phương tiện vận tải

22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

24

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào 

phương  tiện vận tải

TT số168/2016/TT-

BTC

 ngày 26/10/2016 của 

Bộ Tài chính



STT Tên thủ tục hành chính
Thông tƣ quy định 

thu phí, lệ phí

III Lĩnh vực điện

1 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở công trình điện

TT số 209/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính

2 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình điện

TT số 209/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính

3 Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình điện

TT số 210/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính

IV Lĩnh vực công nghiệp

1 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

2 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

3 Thẩm định thiết kế cơ sở

4 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở

5

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình thuộc

 báo cáo kinh tế - kỹ thuật

V Lĩnh vực an toàn thực phẩm

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở

 sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

B TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

I Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa

1 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

2 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

II Lĩnh vực kinh doanh khí

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

TT số 75/2020/TT-BTC

 ngày 12/8/2020

TT số168/2016/TT-

BTC

ngày 26/10/2016 của 

Bộ Tài chính

TT số168/2016/TT-

BTC

ngày 26/10/2016 của 

Bộ Tài chính

TT số 210/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính

TT số 209/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 

của Bộ Tài chính
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